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 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn. 

Các Thẩm phán: 

1. Bà Đặng Thị Đồng;  

2. Ông Trần Quốc Vũ. 

Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Minh Huy, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Châu, Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 401/2023/TLPT-DS ngày 30 

tháng 10 năm 2023, về tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 119/2023/DS-ST ngày 05 tháng 9 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 421/2023/QĐ-PT ngày 

06 tháng 11 năm 2023, giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1989. Địa chỉ: Tổ C, Khu 

phố B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Bị đơn: Bà Đỗ Thị H, sinh năm 1979; ông Phan Văn H1, sinh năm 1970. 

Cùng địa chỉ: Số H, tổ A, Khu phố A, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; bà H, 

ông H1 đều vắng mặt. 

Người đại diện theo uỷ quyền của bà H, ông H1: Anh Trần Quốc T1, sinh 

năm: 1987. Địa chỉ: Số A, đường N, khu phố H, phường H, thành phố T, tỉnh 

Tây Ninh; có mặt. 

Người kháng cáo: bị đơn ông Phan Văn H1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 13-3-2023 và trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Bích T và ngư i đại diện theo u  quy n c a 

nguyên đơn trình  ày   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20%C3%B4ng%20Hoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20171,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20C%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Hi%E1%BB%87p%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Ninh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20171,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20C%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Hi%E1%BB%87p%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Ninh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20171,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20C%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Hi%E1%BB%87p%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Ninh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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Chị T cho vợ chồng bà H, ông H1 vay tiền nhiều lần. Đến ngày 13-12-

2022, bà H vay của chị T 1.300.000.000 đồng để đáo hạn Ngân hàng; lãi suất 

vay 1,66%/tháng; thời hạn vay một tháng. 

Sau một tháng, chị T đòi nợ nhiều lần nhưng không liên lạc được với bà H; 

ông H1 hứa cố gắng sắp xếp để trả nợ này cho chị T. 

Nay chị T yêu cầu vợ chồng ông H1, bà H có nghĩa vụ trả cho chị T số tiền 

vay gốc là 1.300.000.000 đồng và tiền lãi vay từ ngày 13-12-2022 đến ngày 13-

3-2023 là 64.740.000 đồng và tiền lãi vay tiếp tục tính từ ngày 13-3-2023 đến 

khi giải quyết xong vụ án, theo mức lãi suất 1,66%/tháng.  

Bị đơn ông Phan Văn H1, bà Đỗ Thị H do anh Trần Quốc T1 đại diện 

trình bày: Bà H nhiều lần vay tiền của chị T cụ thể như sau: 

- Ngày 16-9-2022, vay 900.000.000 đồng; lãi suất 2,5%/tháng. Cùng ngày 

16-9-2022, bà H trả nợ gốc 400.000.000 đồng. Còn nợ 500.000.000 đồng. 

- Ngày 21-9-2022, trả lãi 6.000.000 đồng. Ngày 03-10-2022 trả lãi 

18.000.000 đồng. Tổng tiền lãi đã trả là: 24.000.000 đồng. 

- Ngày 23-9-2022, bà H vay 1.000.000.000 đồng; lãi suất 2,5%/tháng. 

Ngày 03-10-2022 trả lãi 27.500.000 đồng. 

- Ngày 30-9-2022, bà H vay 1.200.000.000 đồng; lãi suất 2,5%/tháng. 

Ngày 03-10-2022 trả lãi 12.000.000 đồng. 

- Ngày 03-10-2022, hai bên cộng 03 khoản vay trên thành 01 giấy nợ; cụ 

thể: 500.000.000 đồng + 1.000.000.000 đồng + 1.200.000.000 đồng = 

2.700.000.000 đồng. 

Đến ngày 12-10-2022, bà H trả nợ gốc là 400.000.000 đồng và tiền lãi là 

58.000.000 đồng; nên số tiền gốc còn lại là 2.300.000.000 đồng.  

Đến ngày 24-10-2022, bà H trả lãi được 69.000.000 đồng. 

Ngày 04-11-2022, bà H trả lãi 60.000.000 đồng. 

Ngày 14-11-2022, bà H trả lãi 57.500.000 đồng.  

Ngày 24-11-2022, bà H trả lãi 57.500.000 đồng. 

Ngày 04-12-2022, bà H trả lãi 57.500.000 đồng. 

Ngày 12-12-2022, bà H trả lãi 46.000.000 đồng. 

Ngày 12-12-2022, bà H chuyển trả cho chị T số tiền gốc là 1.000.000.000 

đồng. Số tiền nợ gốc còn lại là 1.300.000.000 đồng. 

Từ ngày chốt số nợ gốc là: 1.300.000.000 đồng đến ngày 22-12-2022, bà H 

đã trả lãi 32.500.000 đồng. 

Tổng cộng tiền lãi chị H đã trả cho chị T là: 501.500.000 đồng. 

Số tiền gốc còn lại là 1.300.000.000 đồng. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20%C3%B4ng%20Hoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20171,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20C%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Hi%E1%BB%87p%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Ninh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
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Bị đơn yêu cầu khấu trừ số tiền lãi đã trả vượt quá theo quy định pháp luật 

là 1,66%/tháng vào số tiền nợ gốc 1.300.000.000 đồng. Cụ thể như sau: 

Ngày 16-9-2022 vay số tiền 900.000.000 đồng. Kể từ ngày vay đến ngày 

21-9-2022 (06 ngày) với số tiền: 900.000.000 đồng × 1,66%/tháng x 06 ngày = 

2.988.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 6.000.000 - 2.988.000 = 3.012.000 đồng. 

Ngày 03-10-2022, đã trả 400.000.000 đồng, còn 500.000.000 đồng. Từ 

ngày 16-9-2022 đến ngày 03-10-2022 (18 ngày) đã trả lãi với số tiền là: 

500.000.000 đồng x 1,66%/tháng x 18 ngày = 4.986.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 18.000.000 đồng - 4.986.000 đồng = 13.014.000 đồng.  

Ngày 23-9-2022, vay số tiền 1.000.000.000 đồng. Kể từ ngày 23-9-2022 

đến ngày 03-10-2022 (11 ngày), lãi suất theo quy định: 1.000.000.000 đồng x 

1,66%/tháng x 11 ngày = 6.087.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 27.500.000 đồng - 6.087.000 đồng = 21.413.000 đồng. 

Ngày 30-9-2022, vay số tiền 1.200.000.000 đồng. Lãi suất theo quy định 

1,66%/tháng. Kể từ ngày 30-9-2022 đến ngày 03-10-2022 (04 ngày) lãi suất là: 

1.200.000.000 đồng× 1,66%/tháng x 04 ngày = 2.656.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 12.000.000 đồng - 2.656.000 đồng= 9.344.000 đồng. 

Ngày 03-10-2022, cộng lại 03 khoản nợ thành 01 giấy nợ 2.700.000.000 

đồng đến ngày 12-10-2022 (09 ngày), lãi suất là: 2.700.000.000 đồng × 

1,66%/tháng x 09 ngày = 13.446.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 58.000.000 đồng - 13.446.000 đồng = 44.554.000 đồng. 

Ngày 12-10-2022, trả gốc được 400.000.000 đồng, còn lại 2.300.000.000 

đồng, đến ngày 24-10-2022 (12 ngày), tiền lãi: 2.300.000.000 đồng x 

1,66%/tháng x 12 ngày = 11.454.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 69.000.000 đồng - 11.454.000 đồng= 57.546.000 đồng. 

Ngày 25-10-2022 đến ngày 04-11-2022 (10 ngày), tiền lãi: 2.300.000.000 

đồng x 1,66%/tháng x 10 ngày = 12.727.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 60.000.000 đồng - 12.727.000 đồng = 47.273.000 đồng. 

Từ ngày 05-11-2022 đến ngày 14-11-2022 (10 ngày) tiền lãi: 

2.300.000.000 đồng x 1,66%/tháng x 10 ngày = 12.727.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 57.500.000 đồng - 12.727.000 đồng = 44.773.000 đồng. 

Từ ngày 15-11-2022 đến ngày 24-11-2022 (10 ngày), tiền lãi: 

2.300.000.000 đồng x 1,66%/tháng x 10 ngày = 12.727.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 57.500.000 đồng - 12.727.000 đồng = 44.773.000 đồng. 
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Từ ngày 25-11-2022 đến ngày 04-12-2022 (10 ngày), tiền lãi: 

2.300.000.000 đồng x 1,66%/tháng x 10 ngày = 12.727.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 57.500.000 đồng - 12.727.000 đồng = 44.773.000 đồng. 

Từ ngày 05-12-2022 đến ngày 12-12-2022 (08 ngày), tiền lãi: 

2.300.000.000 đồng x 1,66%/tháng x 08 ngày = 10.181.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 46.000.000 đồng - 10.181.000 đồng = 35.819.000 đồng. 

Ngày 12-12-2022, số tiền nợ gốc còn lại 1.300.000.000 đồng đến ngày 22-

12-2022 (10 ngày), tiền lãi: 1.300.000.000 đồng × 1,66%/tháng x 10 ngày = 

7.193.000 đồng. 

Trừ lãi vượt là: 32.500.000 đồng - 7.193.000 đồng = 25.307.000 đồng. 

Tổng cộng tiền lãi suất đã trả vượt là 391.597.000 đồng. 

Do cấn trừ tiền lãi vượt vào tiền nợ gốc, nên tiền nợ còn nợ chị T là: 

1.300.000.000 đồng - 391.597.000 đồng = 908.403.000 đồng. 

Ngoài ra, ông H1 không biết số tiền bà H vay của chị T; bà H sử dụng tiền 

vay này vào mục đích cá nhân riêng, không chăm lo cho gia đình nên đây là nợ 

riêng của bà H. 

Tại Bản án Dân sự sơ thẩm số 119/2023/DS-ST ngày 05-9-2023 c a Tòa 

án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã quyết định  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Bích T về tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản với bà Đỗ Thị H, ông Phan Văn H1. 

Buộc bà Đỗ Thị H, ông Phan Văn H1 có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Thị 

Bích T số tiền nợ vay gốc là 908.403.000 đồng và tiền lãi vay là 43.227.000 

đồng. Tổng cộng là 951.630.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí, nghĩa vụ do 

chậm thi hành án và quyền kháng cáo. 

Ngày 19-9-2023, bị đơn ông Phan Văn H1 có đơn kháng cáo, ông H1 

không đồng ý có trách nhiệm liên đới cùng bà H trả nợ vay cho chị T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Trần Quốc T1 là người đại diện hợp pháp 

cho ông H1 trình bày: Ông H1 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Ý kiến c a đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh:  

+ Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng 

xét xử, Thư ký phiên tòa kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc chấp hành pháp 

luật của người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định pháp luật. 

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

ông Phan Văn H1; giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20%C3%B4ng%20Hoa:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20171,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20C%C3%A1t,%20khu%20ph%E1%BB%91%20Hi%E1%BB%87p%20Ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hi%E1%BB%87p%20Ninh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20T%C3%A2y%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến đại diện Viện kiểm sát, xét kháng 

cáo của đương sự Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đương sự kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn luật 

định, phù hợp tại Điều 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu kháng cáo của ông Phan Văn H1, nhận thấy:  

2.1. Số tiền bà Đỗ Thị H nợ chị Nguyễn Thị Bích T phát sinh trong thời kỳ 

hôn nhân giữa bà H và ông Phan Văn H1. Bà H vay tiền còn nợ nhiều người và 

cho những người khác vay lại trong thời gian dài. Theo chứng từ thông tin biến 

động số dư trong tài khoản của bà Đỗ Thị H thể hiện ông H1 có chuyển khoản 

cho bà H và bà H cũng nhiều lần chuyển cho ông H1; nên có căn cứ xác định 

ông H1 có sử dụng chung nguồn tiền với bà H. Do đó, cấp sơ thẩm buộc ông H1 

có nghĩa vụ liên đới cùng bà H trả nợ cho chị T là có cơ sở, nên không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của ông H1. 

2.2 Từ những phân tích trên, không chấp nhận kháng cáo của ông Phan 

Văn H1; chấp nhận lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa; giữ nguyên bản 

án sơ thẩm. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

nên ông H1 phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

2. Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Văn H1. 

3. Giữ nguyên Bản án Dân sự sơ thẩm số: 119/2023/DS-ST ngày 05 tháng 

9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

4. Căn cứ vào các điều 463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự; Điều 27, Điều 37 

của Luật Hôn nhân và gia đình; các điều 147, 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-01-2019 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

5. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Bích T về tranh chấp 

hợp đồng vay tài sản với bà Đỗ Thị H, ông Phan Văn H1. 

6. Buộc bà Đỗ Thị H, ông Phan Văn H1 có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn 

Thị Bích T số tiền nợ vay gốc là 908.403.000 (Chín trăm lẻ tám triệu bốn trăm lẻ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1ng%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208,%20t%E1%BB%95%2015,%20Khu%20ph%E1%BB%91%201,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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ba nghìn) đồng và tiền lãi là 43.227.000 (Bốn mươi ba triệu hai trăm hai mươi 

bảy nghìn) đồng. Tổng cộng là 951.630.000 (Chín trăm năm mươi mốt triệu, sáu 

trăm ba mươi nghìn) đồng. 

7. Kể từ ngày 06-9-2023, cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành 

án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

8. Về án phí:  

8.1. Án phí dân sự sơ thẩm: 

+ Chị Nguyễn Thị Bích T không phải chịu án phí. Hoàn trả cho chị T số 

tiền 26.471.000 (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn) đồng tiền 

tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0008061 ngày 11-4-2023 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.  

+ Bà Đỗ Thị H, ông Phan Văn H1 phải chịu 40.548.000 (Bốn mươi triệu, 

năm trăm bốn mươi tám nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

8.2. Án phí dân sự phúc thẩm:  

Ông Phan Văn H1 phải chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng, được trừ vào 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số: 0008554 ngày 25-9-

2023, của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

9. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

10. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

11. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Ðiều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 của Luật 

Thi hành án; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Ðiều 30 của 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận  
- TANDCC; 

- VKSNDCC; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- TAND huyện Tân Châu; 

- CCTHADS huyện Tân Châu; 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ; 

- Đương sự; 

- Lưu tập QĐ;   

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  
  

  

  

Nguyễn Quốc Tuấn 

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20Tr%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%203,%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2n%20Ch%C3%A2u,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C3%A2m
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